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I. QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và thẩm quyền quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 41/2012/NĐ-CP) và theo thẩm quyền đã ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP (trong đó đã quy định cụ thể về trình tự các bước triển khai thực hiện và các biểu mẫu, hồ sơ thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm).

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP thì các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp phải xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn  cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp đang trong quá trình phối hợp với Bộ Nội vụ để hướng dẫn nội dung này (đến nay mới có Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập). Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành ban hành Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sự nghiệp để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương khi xây dựng vị trí việc làm.


II. QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
1. Quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP 

a) Thẩm quyền và trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm

Điều 9 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP đã quy định thẩm quyền và trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm như sau:

“1. Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là Bộ) có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ quản lý, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) có trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổng hợp danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

3. Nội dung thẩm định:

a) Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm theo quy định;

b) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng đề án;

c) Danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực, chức danh nghề nghiệp tương ứng, dự kiến số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp;

d) Điều kiện bảo đảm thực hiện sau khi đề án được phê duyệt.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm phải hoàn thành việc thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền”.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP thì việc thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trách nhiệm của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Thẩm quyền và trách nhiệm trong việc phê duyệt đề án vị trí việc làm

- Điều 12 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

+ Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định này.

+ Chỉ đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

- Điều 13 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

+ Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định này.

+ Chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hợp, xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

- Điều 15 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Nội vụ như sau:

Bộ Nội vụ quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ). 

2. Quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
Theo quy định của Luật Viên chức, vị trí việc làm là một trong những căn cứ để xác định số lượng người làm việc (biên chế) trong đơn vị sự nghiệp công lập và để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Mặt khác, số lượng vị trí việc làm là không đồng nhất với số lượng người làm việc. Một vị trí việc làm có thể có nhiều người đảm nhiệm hoặc có vị trí việc làm kiêm nhiệm (một người đảm nhận nhiều vị trí việc làm). Việc xác định số lượng người làm việc ngoài vị trí việc làm, còn căn cứ vào khối lượng công việc và các yếu tố đặc thù của từng loại hình đơn vị sự nghiệp.

Theo quy định tại Điều 48 Luật Viên chức thì xây dựng vị trí việc làm là một trong nhiều nội dung quản lý viên chức; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thực hiện các nội dung quản lý viên chức theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (các Bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nội dung quản lý viên chức.

Từ những căn cứ nêu trên, để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tất cả lĩnh vực sự nghiệp, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:


- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.


- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thầm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thầm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP thì thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ mà thuộc trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ hoặc của Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (Nghị quyết số 89/NQ-CP đã thay thế thẩm quyền của Bộ Nội vụ  phê duyệt đề án vị trí việc làm ở các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 15 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP nêu trên).

III. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP


Đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã cơ bản triển khai thực hiện xong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2012/TT-BNV
. Căn cứ thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập cần chú ý một số nội dung sau:

1. Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập (không phân biệt đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hay chưa được giao quyền tự chủ) xây dựng Đề án vị trí việc làm theo đúng quy định của Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2012/TT-BNV. Trong đó cần chú ý một số nội dung sau:

- Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm phải bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ là căn cứ để xác định số lượng người làm việc phù hợp mà còn là cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


- Đề án vị trí việc làm phải được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền quy định và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.


- Bảo đảm thực hiện đúng các bước trong quá trình xây dựng vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.


2. Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ

- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải thực hiện việc thẩm định đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).
- Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập khi quyết định số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ vào đề án vị trí việc làm đã xây dựng, khối lượng công việc và các yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 89/NQ-CP.

- Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.


b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP.

- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công chức chưa được giao quyền tự chủ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Khi phê duyệt đề án vị trí việc làm phải bảo đảm các nội dung sau:

+ Danh mục vị trí việc làm;
+ Chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng đối với từng vị trí việc làm;

+ Khung năng lực của từng vị trí việc làm gồm các nội dung cơ bản sau: (1) Năng lực cốt lõi, (2) Năng lực chuyên môn, (3) Năng lực hành vi của từng vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, đánh giá, sử dụng viên chức. (Chú ý các yêu cầu này không được thấp hơn quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp tối thiểu tương ứng với vị trí việc làm đó).

+ Bản mô tả công việc gồm các nội dung cơ bản sau: (1) Các nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan đến công việc được giao; (2) Yêu cầu về năng lực, kỹ năng để hoàn thành công việc đó; (3) Xác định rõ hao phí thời gian lao động để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đó (đây là nội dung quan trọng để làm căn cứ xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khi quyết định số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ phải căn cứ vào đề án vị trí việc làm đã phê duyệt và bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tinh giản biên chế của Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng (các Bộ, ngành, địa phương phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10%; đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp).
Trường hợp Bộ, ngành, địa phương xác định số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ làm tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thầm quyền giao thì các Bộ, ngành, địa phương phải gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

__________

� Tính đến hết Quý I/2016 có 41 tỉnh, thành phố và 16 Bộ, ngành đã gửi Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập về Bộ Nội vụ đề nghị phê duyệt theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP.
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